
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,109.54 0.11% 10.17%
VN30 1,105.68 0.30% 10.00%
HNX 230.33 0.70% 12.19%
UPCOM 84.56 0.15% 18.02%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -173.28
Tổng GTGD (tỷ) 20,720.33 11.01% 140.49%

INTRADAY VNINDEX 7/6/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 18,820 0.97% 8.60%
FUEMAV30 13,090 0.46% 9.82%
FUESSV30 13,200 0.30% 5.77%
FUESSV50 16,570 3.24% 17.94%
FUESSVFL 17,340 0.46% 20.84%
FUEVFVND 23,510 0.26% 4.96%
FUEVN100 14,160 0.28% 9.34%

VN30F2312 1,080 0.27%
VN30F2309 1,086 0.25%
VN30F2307 1,095 0.28%
VN30F2306 1,098 0.17%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 31,913.74 -1.82% 22.30%
Shanghai 3,197.76 0.08% 3.51%
Kospi 2,615.60 0.01% 16.96%
Hang Seng 19,261.00 0.85% -2.63%
STI (Singapore) 3,177.38 -0.40% -2.27%
SET (Thái Lan) 1529.27 0.05% -8.45%
Dầu Brent ($/thùng) 76.36 0.08% -11.12%
Vàng ($/ounce) 1,978.65 -0.18% 8.35%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.77% 0 -120
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.20% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.77% 1 -202
TPCP - 10 năm 3.00% -2 -190
USD/VND 23,656 0.00% -0.44%
EUR/VND 25,844 -0.06% 0.72%
CNY/VND 3,369 0.00% -3.33%
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Ngày ĐKCC

CAN 6/7/2023 6/8/2023

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
7/6/2023

Thị trường Châu Á đa số tăng điểm khi các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp
của FED vào cuối tuần sau. Trong khi đó Nikkei (Nhật Bản) lại giảm khá mạnh trong
phiên ngày hôm nay sau khi liên tục ghi nhận mức đỉnh lịch sử trong vòng 33 năm.

Theo Bộ Tài chính, nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân lũy 
kế 5 tháng đạt 22,22%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 (22,37%); trong đó vốn 
trong nước đạt 22,64% (cùng kỳ năm 2022 đạt 23,53%), vốn nước ngoài đạt 12,02% 
(cùng kỳ năm 2022 đạt 6,26%).

Ngày thực hiện

Thị trường Việt Nam có phiên giao dịch biến động quanh mức tham chiếu cho thấy 
dấu hiệu các bên bắt đầu chốt lời sau khi tăng mạnh trong suốt thời gian vừa qua. Tài 
nguyên cơ bản, xây dựng và bất động sản là 3 nhóm ngành tích cực nhất trong phiên 
ngày hôm nay với một số cổ phiếu tiêu biểu có thể kể đến như HPG, NVL, PDR, HBC,…

6/21/2023

FOX
6/8/2023 6/9/2023 6/21/2023

6/8/2023 6/9/2023 6/30/2023

SIP
6/8/2023 6/9/2023HCM

040080002004006008001,000

3.21%
1.41%

1.26%

0.93%

0.35%

0.32%

0.23%

-0.06%

-0.07%

-0.15%

-0.33%

-0.66%

Tài nguyên Cơ bản

Xây dựng và Vật liệu

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Bất động sản

Dịch vụ tài chính

Bán lẻ

Dầu khí

Hóa chất

Thực phẩm và đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Ngân hàng

1100

1105

1110

1115

1120

 -

 10

 20

 30

 40

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

500

700

900

1,100

1,300

1,500

6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7



TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 97,000     -2.02% 3.19% 1,288,888        1,131,552        
BID 44,350     -1.00% 0.80% 1,581,156        2,195,720        
CTG 28,900     0.70% 3.21% 10,267,514     12,689,832      
TCB 32,600     -0.31% 8.85% 9,431,812        8,002,542        
VPB 19,900     0.25% 3.11% 26,124,177     33,797,385      
MBB 20,350     -0.49% 9.41% 26,487,867     24,996,521      
HDB 19,000     -1.04% 3.26% 3,403,887        4,185,436        
TPB 26,250     1.74% 5.00% 17,305,943     16,242,339      
STB 28,350     0.18% 2.35% 40,268,658     32,777,030      
VIB 23,600     0.00% 10.28% 15,391,081     12,049,865      
ACB 21,850     0.23% 2.99% 18,461,688     18,508,431      
NVL 14,550     6.99% 7.78% 106,214,887   95,383,805      
BCM 79,600     2.18% 2.05% 492,289           410,555            
PDR 15,950     6.69% 9.25% 52,655,253     26,711,193      
GAS 94,500     -0.63% 1.83% 1,180,712        1,471,025        
POW 13,750     -0.36% 0.73% 16,911,325     19,309,723      
PLX 38,900     0.00% 3.73% 2,243,249        2,239,071        
VIC 52,800     -0.75% 1.54% 2,681,034        3,777,037        
VHM 55,300     0.55% 3.36% 3,005,220        3,229,140        
VRE 27,250     -0.37% 0.55% 5,800,201        6,608,071        
VNM 66,200     -0.30% 0.15% 6,090,149        5,923,046        
MSN 75,500     2.58% 4.86% 8,586,422        3,443,183        
SAB 159,800  -0.13% 1.14% 299,305           363,679            
BVH 44,650     -0.67% 2.64% 1,152,528        1,623,131        
VJC 96,600     -1.13% -0.92% 770,298           679,126            
FPT 85,000     -0.35% 1.07% 1,248,171        1,382,539        
MWG 41,800     0.00% 6.63% 10,996,321     8,040,081        
GVR 18,550     -1.07% 1.92% 5,766,398        6,221,874        
SSI 25,100     -0.20% 8.42% 35,320,828     35,482,151      
HPG 22,600     3.91% 6.60% 107,415,067   97,307,528      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Giá dầu giảm vào ngày thứ Ba (06/06), do lo ngại rằng tăng trưởng kinh tế toàn 
cầu trì trệ có thể làm giảm nhu cầu năng lượng.

VHM: Vinhomes ký kết hợp tác với Mitsubishi Corporation, phân phối dự án 
Glory Heights.

MSN: Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (công ty con 
Masan) vừa phát hành thành công 4 lô trái phiếu với tổng mệnh giá 2.600 tỷ 
đồng.
HPG: Công ty Đô thị Mỹ Hào - công ty con của Tập đoàn Hoà Phát là nhà đầu tư 
duy nhất đăng ký thực hiện Khu đô thị Minh Hải - Phan Đình Phùng với quy mô 
đầu tư hơn 3 nghìn tỷ đồng.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

BCM: Becamex IDC dự kiến phát hành 10.000 trái phiếu riêng lẻ, không chuyển 
đổi, có tài sản bảo với giá 100 triệu đồng/trái phiếu, dự kiến huy động 1.000 tỷ 
đồng.

HDB: HDBank vừa cho biết đã nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước về 
việc chấp thuận cho ngân hàng này tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức 
bằng cổ phiếu. Theo đó, NHNN chấp thuận cho HDBank tăng vốn điều lệ thêm 
tối đa 3.772 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo 
Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động lần thứ 2 trong chưa đầy nửa tháng;

Nga kỳ vọng GDP tăng trưởng 1% cho năm 2023;

Tập đoàn hàng hải Thuỵ Điển muốn đầu tư nhà máy sản xuất hơn 800 tỷ đồng tại Vũng Tàu;

WB: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

SEC yêu cầu tòa án đóng băng tài sản của Binance US trên toàn cầu;

Campuchia khởi công tuyến cao tốc 1,35 tỷ USD kết nối với Việt Nam;
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